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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày       tháng 12 năm 2023 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệtDanh mục cây dược liệu và cây lâm sản ngoài gỗ cần khuyến
khích đầu tư, phát triển dưới tán rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

      

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 16/2022/TT-BYT, ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục loài, chủng loại dược liệu quý, hiếm và đặc 
hữu phải kiểm soát; 

Căn cứ Quyết định số 3657/QĐ-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2019 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 100 dược liệu có giá trị y tế và kinh tế 
cao để tập trung phát triển giai đoạn 2020 - 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh 
Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông, lâm nghiệp và thủy sản 
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023 -2030; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 
Bắc Giang tại Tờ trình số 446/TTr-SNN ngày 07 tháng 12 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục cây dược liệu và cây 
lâm sản ngoài gỗ cần khuyến khích đầu tư, phát triển dưới tán rừng tự nhiên trên 
địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 
các Sở, ngành có liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Quyết 
định này. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi, bổ sung về danh mục cây 
dược liệu và cây lâm sản ngoài gỗ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng 
hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung theo quy định của 
pháp luật. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công 
nghệ; Chủ tịch UBND các huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Thế; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cổng thông tin điện tử; 
- VP UBND tỉnh: LĐVP; NN;  
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Ô Pích 



 

DANH MỤC CÁC LOÀI CÂY DƯỢC LIỆU VÀ CÂY LÂM SẢN NGOÀI 
GỖ CẦN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN DƯỚI TÁN RỪNG 

TỰ NHIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG 
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày    /12/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

TT Tên Việt Nam Tên Khoa học 

QĐ số: 
3657/ 
QĐ-
BYT 

Cây 
bản 
địa  

Ghi 
chú 

1 Ba kích Morinda officinalis F.C.How x x  

2 Bách bộ  Stemona tuberosa Lour x   

3 Cà gai leo Solanum procumbens Lour.  x  

4 Cát sâm Callerya speciosa (Champ.) Schot  x x  

5 Cây rau sắng Melientha suavis Pierre  x  

6 Dành dành Gardenia jasminoides J. Ellis x x  

7 Địa liền Kaempferia galanga L.  x  

8 Hà thủ ô đỏ 
Fallopia multiflora (Thunb.) 
Haraldson 

x x 
 

9 Lá khôi Ardisia gigantifolia Stapf x x  

10 Sa nhân tím Amomum longiligulare T. L.Wu x x  

11 Sâm cau Curculigo orchioides Gaertn.  x  

12 Sâm Nam núi Dành Callerya sp1  x  

13 Sâm xuyên đá Myxopyrum smilacifolium Blume  x  

14 Trà hoa vàng Camellia euphlebia Merrill ex Sealy  x x  

 


